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A. LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Trắc  nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1.(1 điểm): Ai đã thay vua Hàm Nghi thảo chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc, giúp vua giữ nước?
	A. Trương Định                   
	B. Nguyễn Trường Tộ

	C. Phan Bội Châu                                 
	D. Tôn Thất Thuyết        


Câu 2.(0,5 điểm): Sau Cách mạng tháng Tám, đất nước ta gặp những khó khăn gì?
A. Thiếu nhân lực để phát triển kinh tế.                 
B. Nền công nghiệp đang trên đà phát triển.              
C. Nạn đói kinh hoàng năm 1945 cướp đi hơn 2 triệu sinh mạng, để lại hậu quả nặng nề trong đời sống; Tuyệt đại đa số dân ta mù chữ; Giặc ngoại xâm và nội phản đe doạ nền lập mới giành được.  
D. Nền công nghiệp đang trên đà phát triển.            
Câu 3. (0,5 điểm) Thu - đông 1947, diễn ra chiến dịch nào?
	A. Chiến dịch Việt Bắc 
	B. Chiến dịch Biên giới 

	C. Chiến dịch Điện Biên Phủ   
	D. Chiến dịch Hồ Chí Minh


Câu 4. (1 điểm): Vì sao Phong trào Đông Du thất bại?
A. Vì Phan Bội Châu bị Pháp bắt
B. Vì nhân dân Việt Nam không ủng hộ
C. Vì Nhật câu kết với thực dân Pháp; Phan Bội Châu bị Pháp bắt
D. Vì Phan Bội Châu bị Nhật bắt
II. Tự  luận (2 điểm) 
Câu 5. (1,5 điểm): Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.
Câu 6. (0,5 điểm): Điểm khác biệt chủ yếu nhất của chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 với chiến dịch Biên giới thu-đông 1950.
B. ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
I. Trắc  nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 7. (1 điểm)  Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:
A. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.   
B. Lào, Thái Lan, Trung Quốc.
C. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.  
D. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia.   
Câu 8. (1 đ): Dân cư nước ta sống tập trung chủ yếu ở đâu?
	A. Các thành phố lớn
	B. Vùng đồi núi

	C. Vùng trung du
	D. Các vùng đồng bằng và vùng ven biển


Câu 9. (1 đ): Cây công nghiệp được trồng nhiều ở vùng nào của nước ta?
	A. Vùng ven biển
	B. Vùng đồi núi và cao nguyên

	C. Vùng trung du
	D. Các vùng đồng bằng 


II. Tự luận (2 điểm)
Câu 10. (1,5 điểm): Hãy nêu những điều kiện để phát triển ngành du lịch nước ta?
Câu 11. (0,5 điểm): Kể tên 5 ngành công nghiệp của nước ta.
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I. Trắc  nghiệm: (6 điểm)  
	1D
	2C
	3A
	4C
	7C
	8D
	9B


A. LỊCH SỬ (5 điểm)
II. Tự  luận (3 điểm) 
  Câu 5. (1,5 điểm): Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 là:
- Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng, khai thông đường liên lạc quốc tế.
- Quân ta nắm quyền chủ động trên chiến trường, đẩy địch vào thế bị động đối phó.
  Câu 6. (0,5 điểm): Điểm khác biệt chủ yếu nhất của chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 với chiến dịch Biên giới thu-đông 1950.
· Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 : Địch chủ động tấn công lên Việt Bắc, chúng bị quân ta đánh cho thất bại, phải chuyển sang bao vây, cô lập căn cứ địa Việt Bắc.
· Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 : Ta chủ động mở chiến dịch, giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
B. ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
II. Tự luận (3 điểm)
  Câu 10. (1,5 điểm): Những điều kiện để phát triển ngành du lịch nước ta:
- Có những di tích lịch sử và những công trình kiến trúc độc đáo.			
- Có nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc.
- Có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt. 
- Rừng với nhiều động, thực vật quý hiếm.
Câu 11. (0,5 điểm): 
- Khai thác khoáng sản; Điện (nhiệt điện; thủy điện); Luyện kim; Cơ khí (sản xuất, lắp ráp, sửa chữa); Hóa chất; Dệt;...
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